
Mã số

Tên vật tư y tế, hóa 

chất, sinh phẩm đề 

nghị báo giá

Đặc tính kỹ thuật Đơn vị tính  Số lượng 
Địa điểm cung cấp 

vận chuyển
Bảo quản 

Thời gian giao hàng 

dự kiến 

Mã kê khai giá và 

hiệu lực giá kê khai 

theo NĐ98/2021 và 

NĐ07/2023 

VTYT.TBS.20

24.01

Băng keo chỉ thị nhiệt 

18mm

- Sử dụng cho nồi hấp tiệt trùng 121 độ C (Nồi hấp trọng 

lực) và 132 - 134 độ C (Máy hấp có hút chân không). 

- Các gạch chỉ thị chuyển màu Nâu đậm/đen sau khi tiếp xúc 

với hơi nước. 

- Kích thước: L 55m x W 19 mm hoặc tương đương 

- Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.

cuộn                      3 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

VTYT.TBS.20

24.02

Bơm kim tiêm nhựa 

3ml

- Bơm tiêm được làm từ nhựa PP dùng trong y tế. không 

chứa độc tố DEHP. 

- Dung tích 3ml,Cỡ kim 23G x 1",25Gx1", 25Gx5/8". đầu 

kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy 

để hủy sau khi sử dụng. 

- Tiệt trùng bằng khí E.O.

- Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.

cái                4.500 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

VTYT.TBS.20

24.03

Chỉ không tiêu đơn 

sợi tổng hợp 

polypropylene 2/0

- Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi Polypropylene 2/0, dài ≥ 

90cm, 2 kim tròn 1/2c dài 26mm. 

- Tiệt trùng: khí EO. 

- Đặc tính sản phẩm: Độ căng tốt, buộc nút tốt, giảm thiểu 

kích ứng mô, Đóng gói trong màng nhôm.

- Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.

Tép                  335 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

VTYT.TBS.20

24.04

Chỉ tiêu tự nhiên 

Catgut chrom số 3/0 

kim tròn HR26mm, 

chỉ dài 75cm

Chỉ phẫ u thuật tự tiêu đa sợi được làm từ mô liên kết (chủ 

yếu là collagen) có nguồn gốc từ lớp vỏ

dưới niêm mạc ruột cừu, có phủ Chromic giúp tăng cường 

khả

năng tự tiêu của chỉ. - Kích cỡ: 3/0, chỉ dài ≥ 75cm, kim tròn 

1/2c

dài 26mm. - Đóng gói trong

màng nhôm - Được tiệt trù ng.

- Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE;FDA; TCCS.

Tép                  600 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

VTYT.TBS.20

24.05
Đầu col xanh 1000ul Cái                1.800 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

VTYT.TBS.20

24.06

Gạc Polyacrylate, 

công nghệ TLC-Ag, 

10cmx10cm

-Vật liệu tự tiêu dạng gạc tiệt trùng kỹ thuật xâm kim được 

dệt từ cellulose tái hấp thụ (oxidized non- regenerated 

cellulose), nguồn gốc thực vật, kích thước 10 x 20 cm.

- Hiệu quả cầm máu nhanh 1.5 phút 

- Thời gian hấp thụ từ 7-14 ngày

- Có tính kháng khuẩn cao kháng được 36 chủng bao gồm 

các chủng vi khuẩn kháng sinh MRSA, PRSP, VRE, MRSE

- Độ pH từ 2.2 - 4.5

- Tiệt trùng bằng tia gamma (y): 18-32 kGy

Miếng                1.500 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

PHỤ LỤC 1

BẢNG MÔ TẢ DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM

 (Kèm theo Công văn  số       /YTKS  ngày    /4/2024 của Trung tâm Y tế huyện khánh Sơn)

Page 1 Phụ lục 1_Danh muc và mô tả chi tiết vật tư y tế đề nghị công ty báo giá



Mã số

Tên vật tư y tế, hóa 

chất, sinh phẩm đề 

nghị báo giá

Đặc tính kỹ thuật Đơn vị tính  Số lượng 
Địa điểm cung cấp 

vận chuyển
Bảo quản 

Thời gian giao hàng 

dự kiến 

Mã kê khai giá và 

hiệu lực giá kê khai 

theo NĐ98/2021 và 

NĐ07/2023 

VTYT.TBS.20

24.07

Hộp an toàn đựng vật 

sắc nhọn 1,5 lít
Cái                    30 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

VTYT.TBS.20

24.08

Ống nghiệm trắng 

không nắp

kích thước 12x75mm. Nhụa PS trắng trong, không nắng. Sử 

dụng nhựa tinh khiết trung tính
Ống                4.700 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

VTYT.TBS.20

24.09
Lọ đàm Cái                1.200 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

VTYT.TBS.20

24.10
Thanh đè lưỡi gỗ 

- Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong 

vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Tổng số nấm men + mốc < 2.0 x 10¹ CFU/g; vi khuẩn hiếu 

khí < 2.0 x 10¹ CFU/g

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.

Cái              34.000 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

VTYT.TBS.20

24.11

Phim  X quang máy 

chụp di động 
Tấm                1.000 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

SP.TBS.2024.

12

Test HbA1C Rapid 

Quantitative Test
Test                    50 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

SP.TBS.2024.

13

CRP Rapid 

Quantitative Test
Test                    50 

SP.TBS.2024.

14

Test phát hiện định 

tính HCG trong nước 

tiểu

Hộp 1

HC.TBS.2024.

15

Dung dịch  sát khuẩn 

tay nhanh 70% 

ethanol+ 1.74% 

propanol-2-ol(mg/g)

- Hoạt chất: Ethanol ≥ 73.5% (w/w), Isopropanol 2.5% 

(w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w).

- Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl 

myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…

- Chất tạo màu, hương liệu.

- Chai 500ml

- Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS.

Chai                    80 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

Page 2 Phụ lục 1_Danh muc và mô tả chi tiết vật tư y tế đề nghị công ty báo giá



Mã số

Tên vật tư y tế, hóa 

chất, sinh phẩm đề 

nghị báo giá

Đặc tính kỹ thuật Đơn vị tính  Số lượng 
Địa điểm cung cấp 

vận chuyển
Bảo quản 

Thời gian giao hàng 

dự kiến 

Mã kê khai giá và 

hiệu lực giá kê khai 

theo NĐ98/2021 và 

NĐ07/2023 

HC.TBS.2024.

16
Chloramin B

- Cloramin B 25%.

- Thùng 25kh

- Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS

Kg                    16 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

HC.TBS.2024.

17
Tinh dầu sả                  107 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

HC.TBS.2024.

18
Bộ hóa chất XN lao Hộp                      5 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

HC.TBS.2024.

19

Iodine, povidine 10% 

500ml (cồn iod)
Chai                  140 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

HC.TBS.2024.

20
Bilirubin trực tiếp

*Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 0,06 mg / dL

*Phạm vi phản ứng: Lên đến 28,1 mg / dL. *Nồng độ cao 

hơn 28,1 mg / dL, được khuyến nghị trong trường hợp như 

vậy, nên thực hiện pha loãng 1/10 mẫu bằng nước muối, 

(NaCl 0,9%) và sau đó nhân kết quả cuối cùng với 10.

*Độ chính xác: 102%

*Độ lặp lại, như CV%: 1,63%

*Độ tái lập, như CV%: 4,74%

Hộp                      1 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

HC.TBS.2024.

21
Bilirubin toàn phần

*Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 0,1 mg / dL

*Phạm vi phản ứng: Lên đến 9,7 mg / dL. *Nồng độ cao hơn 

9,7 mg / dL, được khuyến nghị trong trường hợp này, nên 

thực hiện pha loãng 1/10 mẫu với nước muối, (NaCl 0,9%) 

và sau đó nhân kết quả cuối cùng với 10.

*Độ chính xác: 102%

*Độ lặp lại, như CV%: 1,95%

*Độ tái lập, như CV%: 4,28%

Hộp                      1 

Trung tâm Y tế huyện 

khánh Sơn, địa chỉ: thôn  

Tà Nĩa, xã Sơn Trung, 

huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa.

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp bảo quản  theo đúng 

quy định của hãng sản 

xuất

Dưới 15 ngày kể từ ngày 

nhận được dự trù mua 

hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Khánh Sơn

Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp, gửi kèm theo báo 

giá thông tin kê khai giá 

Tổng cộng: 21 khoản
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